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HƯỚNG DẪN
        Thiết kế mẫu, cách lập dự toán mẫu và trình tự, thủ tục, kỹ thuật thi công kiên cố hóa kênh mương bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn 

giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Căn cứ Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVIII quy định về mức hỗ trợ kiên cố hoá kênh mương, bê tông hoá đường giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hoá thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao, khuôn viên và một số công trình hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Quyết định số 232/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Đề án kiên cố hóa kênh mương giai đoạn 2016-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;  
Thực hiện Thông báo số 47/TB-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2016 của UBND tỉnh Tuyên Quang Thông báo kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ hướng dẫn liên ngành số 961/HDLN- SKH&ĐT- SXD- SGTVT- SNN&PTNT- KBNN ngày 14/9/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang hướng dẫn trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng các công trình thực hiện chính sách theo phương châm “Nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020. 
Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn thiết kế mẫu, cách lập dự toán mẫu và trình tự, thủ tục, kỹ thuật thi công kiên cố hóa kênh mương bằng cấu kiện kênh bê tông đúc sẵn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang cụ thể như sau: 
A. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG:
Tháng 6 hằng năm, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố (sau đây gọi là UBND cấp huyện) chỉ đạo, hướng dẫn Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là UBND cấp xã) xây dựng kế hoạch kiên cố hoá kênh mương của năm sau.

Trên cơ sở chỉ đạo của UBND cấp huyện, UBND cấp xã căn cứ Đề án kiên cố hoá kênh mương được UBND tỉnh phê duyệt chỉ đạo Ban quản lý công trình thuỷ lợi xã (sau đây gọi là Ban quản lý CTTL xã) cùng Trưởng các thôn, bản, tổ nhân dân (sau đây gọi là Trưởng thôn) tổ chức họp nhân dân trong thôn, bản, tổ nhân dân (sau đây gọi là thôn) lựa chọn các tuyến kênh đưa vào kế hoạch kiên cố hoá năm sau hoàn thành trước ngày 31 tháng 7 hằng năm (có mẫu biên bản họp thôn số 01 kèm theo).

Trên cơ sở kế hoạch đề nghị của các thôn, Thường trực Đảng ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân và UBND cấp xã họp xét thống nhất đầu điểm công trình, tổng hợp kế hoạch năm sau gửi UBND cấp huyện để thẩm định, tổng hợp lập văn bản đăng ký kế hoạch gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 31 tháng 8 hằng năm.

B. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG:
I. Khảo sát, lập hồ sơ thiết kế KCHKM:

1. Khảo sát các tuyến kênh kiên cố hóa:

Căn cứ kế hoạch kiên cố hoá kênh mương được UBND cấp huyện giao, Ban quản lý xã tổ chức đo đạc, khảo sát như sau:
- Đo chiều dài kênh: Sử dụng thước dây hoặc thước mét để đo chính xác chiều dài tuyến kênh cần kiên cố (chiều dài kênh chính, kênh nhánh).

- Xác định độ chênh cao bằng phương pháp chuyền dẫn: Sử dụng máy thuỷ bình hoặc dùng tuy ô, ni vô để xác định độ chênh cao từ đầu tuyến kênh đến cuối tuyến kênh, làm cơ sở tính độ dốc kênh. Trường hợp tuyến kênh dài, trên tuyến có các vị trí thay đổi đột ngột như bậc nước, dốc nước, xi phông... thì tính độ chênh cao riêng cho từng đoạn kênh trước và sau các vị trí thay đổi để xác định độ dốc của đoạn kênh tính toán.
- Xác định các công trình trên kênh bao gồm: Thống kê, xác định các vị trí đặt cửa chia nước vào kênh nhánh tính từ thượng lưu về hạ lưu (phải, trái), các vị trí đặt cống lấy nước vào ruộng (phải, trái)... bằng phương pháp đếm trực tiếp lấy kết quả.

- Xác định cự ly vận chuyển bộ cấu kiện mương đúc sẵn từ địa điểm tập kết đến vị trí lắp đặt công trình bằng phương pháp tính trung bình. Cách xác định: Cự ly vận chuyển bộ trung bình = (cự ly vận chuyển xa nhất + cự ly vận chuyển gần nhất) x 0,5.
- Xác định cụ thể diện tích phục vụ tưới của tuyến kênh (diện tích lúa xuân, diện tích lúa mùa, diện tích màu ...). Diện tích tưới vụ nào lớn nhất là diện tích để xác định, lựa chọn mặt cắt kênh thiết kế.
Việc đo đạc khảo sát phải được ghi chép chi tiết, cụ thể, chính xác làm cơ sở để lập hồ sơ thiết kế KCHKM. 

2. Lập hồ sơ thiết kế KCHKM:
2.1- Nội dung hồ sơ:

-  Hồ sơ thiết kế KCHKM gồm: Thuyết minh và dự toán được lập chung 01 tập. Hồ sơ có thể lập riêng cho từng tuyến kênh hoặc lập chung nhiều tuyến kênh trong cùng 1 hồ sơ, nhưng phải thể hiện rõ được quy mô xây dựng và giá trị dự toán riêng cho từng tuyến, đồng thời thống kê được chi tiết số lượng, chủng loại cấu kiện kênh  đúc sẵn và khối lượng thi công của từng tuyến kênh.
- Nội dung hồ sơ phải thể hiện được những yêu cầu tối thiểu đủ điều kiện để thẩm định, phê duyệt, đăng ký cấu kiện và tổ chức thi công xây lắp.

(Có mẫu hồ sơ thiết kế KCHKM số 02 kèm theo)
2.2- Cách lập hồ sơ thiết kế KCHKM như sau:
2.2.1- Tính độ dốc kênh và chọn mặt cắt kênh:
- Độ dốc đáy kênh i = (cao độ đầu kênh – cao độ cuối kênh) chia cho tổng chiều dài kênh cần kiên cố  

(Ví dụ: Tuyến kênh có chiều dài L = 100m, độ chênh cao đầu kênh và cuối kênh H = 0,3m ( độ dốc kênh  i= H/L = 0,3m/100m = 0,003).

Trường hợp tuyến kênh dài, trên tuyến có các vị trí thay đổi đột ngột như bậc nước, dốc nước, xi phông... thì tính độ dốc cho từng đoạn kênh trước và sau các vị trí thay đổi đó làm cơ sở để lựa chọn mặt cắt kênh phù hợp.
- Chọn kích thước mặt cắt ngang kênh phụ thuộc vào diện tích phục vụ tưới của tuyến kênh (diện tích tưới vụ nào lớn nhất) và độ dốc kênh. Để chọn kích thước mặt cắt ngang kênh tra bảng 01 sau đây:
Bảng 01: LỰA CHỌN MẶT CẮT KÊNH ĐÚC SẴN

THEO DIỆN TÍCH TƯỚI VÀ ĐỘ DỐC ĐÁY KÊNH

	TT
	Độ dốc đáy kênh (i)
	Diện tích tưới theo mặt cắt kênh (ha)

	
	
	Mặt cắt kênh (510x380)mm
	Mặt cắt kênh (450x300)mm

	1
	Từ  0,00 đến dưới 0,001
	Từ 5,0 đến dưới 10,0
	Từ 2,0 đến dưới 5,0


	2
	Từ  0,001 đến dưới 0,002
	Từ 10,0 đến dưới 15,0
	Từ 5,0 đến dưới 10,0

	3
	Từ  0,002 đến dưới 0,005
	Từ 15,0 đến dưới 25,0
	Từ 10,0 đến dưới 15,0

	4
	Từ  0,005 đến dưới 0,01
	Từ 25,0 đến dưới 55,0
	Từ 15,0 đến dưới 25,0


 (Ví dụ: Diện tích tưới vụ mùa là 13ha là diện tích tưới lớn nhất, độ dốc kênh i = 0,003, tra bảng được kết quả mặt cắt ngang kênh (bxh) = (450x300)mm)
 *Lưu ý: Việc chọn mặt cắt kênh phù hợp sẽ vừa đảm bảo yêu cầu tưới vừa đảm bảo hiệu quả kinh tế vì vậy cần lưu ý các trường hợp sau:
- Trường hợp hồ sơ gồm nhiều tuyến kênh khác nhau thì phải lựa chọn mặt cắt kênh phù hợp đối với từng tuyến kênh.

- Trường hợp tuyến kênh dài (đoạn đầu kênh độ dốc nhỏ, đoạn cuối kênh độ dốc lớn) hoặc tổng diện tích phục vụ tưới lớn trải dài theo chiều dọc tuyến kênh thì có thể chia phạm vi phục vụ tưới để lựa chọn mặt cắt kênh cho phù hợp (có thể đầu tuyến mặt cắt lớn, từ giữa đến cuối tuyến sử dụng mặt cắt nhỏ để đảm bảo hiệu quả kinh tế và thuận lợi trong thi công).
- Trong tập tài liệu này chỉ hướng dẫn lập hồ sơ đối với 2 loại mặt cắt phổ biến là (380x510)mm và (300x450)mm và áp dụng đối với tuyến kênh phục vụ tưới từ 2 ha trở lên. Đối với các tuyến kênh có diện tích phục vụ tưới nằm ngoài phạm vi bảng 1 thì UBND cấp xã báo cáo UBND cấp huyện để tổng hợp báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT để xem xét giải quyết.
2.2.2- Tính khối lượng thi công, số lượng cấu kiện đúc sẵn, gối kê và khối lượng xi măng, cát mịn sử dụng cho công trình:
a) Cách tính khối lượng phá dỡ khối xây cũ (nếu có), khối lượng đào đất, khối lượng đắp đất như sau:
- Tính khối lượng phá dỡ khối xây cũ đã có bằng phương pháp dùng thước dây hoặc thước mét đo trực tiếp chiều dài, chiều rộng và chiều cao hai thành kênh, đáy kênh để tính khối lượng cần phá dỡ:

Ví dụ: Tuyến kênh có tổng chiều dài L = 690,4m. Kênh xây cũ bằng đá xây, mặt cắt kênh (bxh) = (30x40)cm, chiều rộng thành kênh b = 30cm, chiều cao đáy kênh h = 30cm. Thì khối lượng phá dỡ khối xây cũ tính như sau:
V = (0,3 x 0,4 x 2 + 0,9 x 0,3) x 690,4 = 0,065 x 690,4 = 44,74m3.

- Tính khối lượng đào đất: Xác định chiều cao đào đất tính từ mặt đất tự nhiên xuống đến đáy móng sau đó áp dụng công thức: V = F x L 

Trong đó:  V: là khối lượng đất đào (m3)

                  F: là tiết diện mặt cắt đào đất (m2)

                    Tiết diện mặt cắt đào đất F được tính theo công thức: 

F = (B+mH)xH

Trong đó: B: là chiều rộng móng mở mái (m)

              H: là chiều cao từ mặt đất tự nhiên xuống đến đáy móng

               m: độ mở mái thi công

Ví dụ: Tuyến kênh có tổng chiều dài L = 690,4m. chiều cao từ mặt đất tự nhiên xuống đến đáy móng là H= 1,1m; mở mái thi công m = 0,5; chiều rộng móng mở mái B = 0,6m.

+ Trường hợp làm kênh mới, diện tích đào đất là: 

V = F x L = (0,6 + 0,5 x 1,1) x 1,1 x 690,4 = 873,36 m3
+ Trường hợp có kênh xây cũ phải phá dỡ: V = (F - F khối xây) x L

V = (F - F khối xây) x L = (1,256 - 0,065) x 690,4 = =1,2 x 690,4 = 828,48 m3
- Tính khối lượng đất đắp: 

+ Đối với mặt cắt kênh (30 x 45)cm:
Với hệ số mở mái m  = 0,5 thì khối lượng đất đắp là:
V = ((B + mH) x H - 0,09)xL = (0,5 + 0,5 x 0,3) x 0,3 - 0,09

            = 0,105*690,4 = 72,49 m3
Với hệ số mở mái m =  1 thì khối lượng đất đắp là:
V = ((B + mH) x H - 0,09) x L = (0,5 + 1 x 0,3) x 0,3 - 0,09

             = 0,15 x 690,4 = 103,56 m3
+ Đối với mặt cắt kênh (38 x 51)cm:
Với hệ số mở mái m  = 0,5 thì khối lượng đất đắp là:

V = ((B + mH) x H - 0,09) x L = (0,6 + 0,5 x 0,38) x 0,38 - 0,136

        = 0,123 x 690,4 = 87,13m3
Với hệ số mở mái m =  1 thì khối lượng đất đắp là:

V = ((B + mH) x H - 0,09) x L = (0,6 + 1 x 0,38) x 0,38 - 0,136

          = 0,2364 x 690,4 = 163,21m3
b) Cách tính số lượng cấu kiện đúc sẵn: 

* Công thức tính số lượng cấu kiện đúc sẵn loại 2,2m (Sau khi lắp đặt chiều dài thực tế còn lại của cấu kiện là 2,13m): 

	Số lượng cấu kiện loại 2,2m 
	=
	chiều dài tuyến kênh
	

	
	
	2,13m 
	


* Công thức tính số lượng cấu kiện đúc sẵn loại 1,1m (Sau khi lắp đặt chiều dài thực tế còn lại của cấu kiện là 1,03m: 

	Số lượng cấu kiện loại 1,1 
	=
	chiều dài tuyến kênh
	

	
	
	1,03m 
	


c) Cách tính số lượng gối kê theo công thức: 

	Số lượng gối  kê (cái)
	=
	Tổng cấu kiện các loại
	+
	Tổng số lượng cửa chia nước
	x
	2
	+
	Tổng số lượng góc ngoặt
	x
	2
	+
	1


Trong đó cấu kiện mương có 2 loại mặt cắt là (380x510)mm và (300x450)mm; mỗi loại mặt cắt có 2 loại chiều dài là 2,2m và 1,1m; đi kèm với cấu kiện mương là 1 loại gối kê sử dụng chung cho 2 loại mặt cắt mương. Ngoài ra cả 2 loại mặt cắt mương còn có một số loại cấu kiện đặc thù như góc ngoặt 900; cửa chia nước trái, cửa chia nước phải ra kênh nhánh; chữ thập chia nước; lỗ chia nước trái, lỗ chia nước phải.

- Đối với đoạn mương thẳng hoặc tương đối thẳng nên sử dụng loại cấu kiện dài 2,2m sẽ thi công nhanh hơn và rẻ hơn; đối với đoạn kênh cong, uốn lượn thì sử dụng loại cấu kiện mương dài 1,1m để dễ căn chỉnh đảm bảo độ cong trơn.

- Tuỳ theo địa hình thực tế các đoạn thẳng, đoạn cong, trên cơ sở kết quả khảo sát để tính toán số lượng từng loại cấu kiện cho phù hợp (xác định số lượng cấu kiện loại 2,2m, loại 1,1m, loại góc ngoặt 900; cửa chia nước trái, phải …). 

 Ví dụ: Tuyến kênh có tổng chiều dài L = 690,4m. Trong đó có chiều dài tuyến thẳng (hoặc tương đối thẳng) L1 = 490,4m (sử dụng cấu kiện loại 2,2m) và đoạn có chiều dài tuyến kênh cong, uốn lượn L2 = 200m (sử dụng loại cấu kiện 1,1m). Trên tuyến có 02 cửa chia nước và có 01 góc ngoặt 900. Tính toán xác định khối lượng cấu kiện như sau:

	- Số lượng cấu kiện dài 2,2m
	490,4m -3m (trừ của chia nước và góc ngoặt)
	= 228,8 lấy tròn 229 cấu kiện

	
	2,13m
	


	- Số lượng cấu kiện dài 1,1m
	200m
	= 194,1 lấy tròn 194 cấu kiện

	
	1,03m
	


- Số lượng góc ngoặt 900 loại 1,1m: 01 cấu kiện
- Số lượng cửa chia nước loại 1,1m: 02 cấu kiện
- Số lượng gối kê là: 229 + 194 + 2*2 + 1*2 + 1 = 430 cấu kiện
c) Cách tính khối lượng xi măng, cát mịn như sau:


- Cách tính số lượng khớp nối toàn tuyến kênh như sau:

	Số lượng khớp nối (khớp)
	=
	Tổng cấu kiện các loại
	-
	1


Ví dụ: Theo tuyến kênh như trên thì sau khi tính được các loại cấu kiện cần để thi công tuyến kênh. Tổng số các loại cấu kiện sẽ là: 433 cấu kiện. Thì số lượng khớp nối  = 433 – 1 = 432 khớp nối.

- Cách tính khối lượng xi măng như sau:

	Khối lượng xi măng (kg)
	=
	Tổng cấu kiện các loại (cái)
	x
	0,2 kg


- Cách tính khối lượng cát như sau:

	Khối lượng cát (m3)
	=
	Tổng cấu kiện các loại (cái)
	x
	0,0006 m3


2.2.3- Cách tính dự toán: 

- Các chi phí được tính trong dự toán bao gồm: Chi phí phần nhà nước hỗ trợ và chi phí trực tiếp của nhân dân tham gia đóng góp xây dựng công trình. 

- Các chi phí không được tính trong dự toán bao gồm: Chi phí khảo sát thiết kế, chi phí giám sát kỹ thuật thi công, chi phí thẩm định hồ sơ, chi phí thẩm tra quyết toán, chi phí chung, chi phí quản lý dự án,...

- Cách lập dự toán phần nhà nước hỗ trợ và phần nhân dân đóng góp cụ thể như sau:

+ Các tính tổng dự toán phần nhà nước hỗ trợ = ∑ (khối lượng từng loại cấu kiện x  đơn giá từng loại cấu kiện). Cách tính cụ thể như bảng 2:
	Bảng 02: CÁCH TÍNH DỰ TOÁN CHI TIẾT PHẦN NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ

	TT
	Tên công việc
	ĐV Tính
	Khối lượng
	Đơn giá Vật liệu
	Thành tiền (Đồng)

	1
	2
	3
	4
	5
	6=4*5

	
	Dự toán nhà nước hỗ trợ cấu kiện bê tông
	 

	1
	Kênh đúc sẵn mặt cắt (450 x 300) loại dài 1,1m
	Cấu kiện
	194
	Đơn giá từng loại cấu kiện tại từng xã do Sở NN&PTNT cung cấp
	

	2
	Kênh đúc sẵn mặt cắt (450 x 300) loại dài 2,2m
	Cấu kiện
	229
	
	

	3
	Kênh đúc sẵn mặt cắt (510 x 380) loại dài 1,1m
	Cấu kiện
	194
	
	

	4
	Kênh đúc sẵn mặt cắt (510 x 380) loại dài 2,2m
	Cấu kiện
	229
	
	

	5
	Cửa chia nước dài 1,1m
	Cấu kiện
	01
	
	

	6
	Gối kê mương 
	Cấu kiện
	431
	
	

	7
	Góc ngoặt 90độ dài 1,1m
	Cấu kiện
	02
	
	

	
	………………
	
	
	
	

	
	TỔNG CỘNG
	 
	
	
	

	
	Ghi chú: 

         - Cột (4) Khối lượng cấu kiện kênh mương 
- Cột (5): Giá vật liệu lấy theo báo giá trúng thầu đã có vận chuyển đến chân công trình do Sở Nông nghiệp và PTNT cung cấp          

	      + Cách tính tổng dự toán phần nhân dân đóng góp = ∑ (khối lượng đã xác định x đơn giá thực tế tại địa phương). Cụ thể cách tính như bảng 3 sau:
Bảng 03: ĐƠN GIÁ DỰ TOÁN KCH KÊNH MƯƠNG PHẦN NHÂN DÂN ĐÓNG GÓP

                                                                                                                                            

	TT
	Tên công việc
	ĐV Tính
	Khối lượng
	Định mức công (công)
	Đơn giá đồng/công
	Thành tiền (Đồng)

	
	
	
	
	
	Tại TP Tuyên Quang
	Tại các huyện trên địa bàn tỉnh
	Tại TP Tuyên Quang
	Tại các huyện trên địa bàn tỉnh

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8=4*5*6)
	(9=4*5*7)

	 
	Dự toán phần nhân dân đóng góp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đào móng kênh mương, rãnh thoát nước thủ công 
	m3
	1,00
	0,91
	166.154
	157.846
	151.200
	 143.640

	2
	Đắp đất mang kênh thủ công 
	m3
	1,00
	0,57
	166.154
	157.846
	94.708 
	89.972

	3
	Phá dỡ kết cấu kênh bê tông cũ bằng thủ công
	m3
	1,00
	3,56
	181.154
	172.096
	644.908
	612.662

	4
	Phá dỡ kết cấu kênh xây đá, gạch cũ bằng thủ công
	m3
	1,00
	1,52
	181.154
	172.096
	275.354
	261.586

	5
	Lắp đặt CKBT kênh đúc sẵn, loại 1,1m 
	Cái
	1
	0,25
	196.154
	186.346
	49.039
	46.587

	6
	Lắp đặt CKBT kênh đúc sẵn, loại 2,2m
	Cái
	1
	0,45
	196.154
	186.346
	88.269
	83.856

	7
	Lắp đặt CKBT đúc sẵn, gối kê
	Cái
	1
	0,15
	196.154
	186.346
	29.423
	27.952

	8
	Lắp đặt CKBT góc ngoặt 90 độ đúc sẵn
	Cái
	1
	0,25
	196.154
	186.346
	49.039
	46.587

	9
	Lắp đặt CKBT cửa chia nước đúc sẵn
	Cái
	1
	0,25
	196.154
	186.346
	49.039
	46.587

	10
	Mua xi măng trát khớp nối
	kg
	01 khớp nối hao phí 0,2 kg
	Đơn giá lấy thực tế theo từng địa phương
	
	

	11
	Mua cát mịn trát khớp nội
	m3
	01 khớp nối hao phí 0,0006m3
	Đơn giá lấy thực tế theo từng địa phương
	
	

	12
	Vận chuyển bộ cấu kiện theo cự ly thực tế tra ở bảng 04 sau
	Cấu kiện
	….
	…..
	0
	…..
	0
	………

	
	………………….
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ghi chú: 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cột số (5): Là số công cần để thực hiện cho 01 đơn vị khối lượng

	
	Cột số (6): Là giá vật liệu thực tế tại địa phương để sử dụng cho chít mạch khi lắp đặt cấu kiện (mua cát mịn là 0,0006 m3/cấu kiện và xi măng là 0,2kg/cấu kiện)

Cột số (7): Là đơn giá 01 công tối đa để áp dụng cho nội dung công việc để tham khảo (nên sử dụng giá thực tế tại địa phương nhưng không vượt đơn giá này)

Dòng thứ 12, cột số 2: Cự ly vận chuyển bộ của từng loại cấu kiện kênh mương 

Dòng thứ 12 cột 5,6,7: được tra tại (Bảng 4: Đơn giá vận chuyển bộ cấu kiện bê tông đúc sẵn)


Bảng 04: ĐƠN GIÁ VẬN CHUYỂN BỘ CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN 

	TT
	Tên công việc
	ĐV Tính
	Khối lượng
	Nhân công

	
	
	
	
	Định mức công (hao phí) (công)
	Đơn giá 
(đồng/công)
	Thành tiền (đồng)

	
	
	
	
	
	Tại TP Tuyên Quang
	Tại các huyện trên địa bàn tỉnh
	Tại TP Tuyên Quang
	Tại các huyện trên địa bàn tỉnh

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8=4*5*6
	9=4*5*7

	1
	Vận chuyển CKBT bộ loại 1,1m mặt cắt (30x45) nặng 67kg

	 
	Cự ly <= 100m
	Cái
	1,00
	0,034
	153,462
	145,788
	5.218
	4.957

	 
	cự ly <= 200m
	Cái
	1,00
	0,064
	153,462
	145,788
	9.822
	9.330

	 
	cự ly <= 300m
	Cái
	1,00
	0,096
	153,462
	145,788
	14.732
	13.996

	 
	cự ly <= 400m
	Cái
	1,00
	0,126
	153,462
	145,788
	19.336
	18.369

	 
	cự ly <= 500m
	Cái
	1,00
	0,158
	153,462
	145,788
	24.247
	23.035

	 
	cự ly <= 600m
	Cái
	1,00
	0,188
	153,462
	145,788
	28.851
	27.408

	 
	cự ly <= 700m
	Cái
	1,00
	0,219
	153,462
	145,788
	33.608
	31.928

	 
	cự ly <= 800m
	Cái
	1,00
	0,250
	153,462
	145,788
	38.366
	36.447

	 
	cự ly <= 900m
	Cái
	1,00
	0,265
	153,462
	145,788
	40.667
	38.634

	 
	cự ly <= 1000m
	Cái
	1,00
	0,313
	153,462
	145,788
	48.034
	45.632

	2
	Vận chuyển CKBT bộ loại 1,1m mặt cắt (38x51) nặng 79 kg

	 
	cự ly <= 100m
	Cái
	1,00
	0,040
	153,462
	145,788
	6.138
	5.832

	 
	cự ly <= 200m
	Cái
	1,00
	0,075
	153,462
	146,788
	11.510
	10.934

	 
	cự ly <= 300m 
	Cái
	1,00
	0,113
	153,462
	147,788
	17.341
	16.474

	 
	cự ly <= 400m
	Cái
	1,00
	0,149
	153,462
	148,788
	22.866
	21.722

	 
	cự ly <= 500m
	Cái
	1,00
	0,186
	153,462
	149,788
	28.544
	27.117

	 
	cự ly <= 600m
	Cái
	1,00
	0,221
	153,462
	150,788
	33.915
	32.219

	 
	cự ly <= 700m
	Cái
	1,00
	0,258
	153,462
	151,788
	39.593
	37.613

	 
	cự ly <= 800m
	Cái
	1,00
	0,295
	153,462
	152,788
	45.271
	43.007

	 
	cự ly <= 900m
	Cái
	1,00
	0,332
	153,462
	153,788
	50.949
	48.402

	 
	cự ly <= 1000m
	Cái
	1,00
	0,369
	153,462
	154,788
	56.627
	53.796

	3
	Vận chuyển CKBT bộ loại 2,2m mặt cắt (30x45) nặng 140kg

	 
	cự ly <= 100m
	Cái
	1,00
	0,071
	153,462
	145,788
	10.896
	10.351

	 
	cự ly <= 200m
	Cái
	1,00
	0,134
	153,462
	146,788
	20.564
	19.536

	 
	cự ly <= 300m
	Cái
	1,00
	0,201
	153,462
	147,788
	30.846
	29.303

	 
	cự ly <= 400m
	Cái
	1,00
	0,264
	153,462
	148,788
	40.514
	38.488

	 
	cự ly <= 500m
	Cái
	1,00
	0,331
	153,462
	149,788
	50.796
	48.256

	 
	cự ly <= 600m
	Cái
	1,00
	0,393
	153,462
	150,788
	60.311
	57.295

	 
	cự ly <= 700m
	Cái
	1,00
	0,458
	153,462
	151,788
	70.286
	66.771

	 
	cự ly <= 800m
	Cái
	1,00
	0,524
	153,462
	152,788
	80.414
	76.393

	 
	cự ly <= 900m
	Cái
	1,00
	0,589
	153,462
	153,788
	90.389
	85.869

	 
	cự ly <= 1000m
	Cái
	1,00
	0,655
	153,462
	154,788
	100.518
	95.491

	4
	Vận chuyển CKBT bộ loại 2,2m mặt cắt (38x51) nặng 152kg

	 
	cự ly <= 100m
	Cái
	1,00
	0,077
	153,462
	154,788
	11.817
	11.226

	 
	cự ly <= 200m
	Cái
	1,00
	0,145
	153,462
	155,788
	22.252
	21.139

	 
	cự ly <= 300m
	Cái
	1,00
	0,218
	153,462
	156,788
	33.455
	31.782

	 
	cự ly <= 400m
	Cái
	1,00
	0,287
	153,462
	157,788
	44.044
	41.841

	 
	cự ly <= 500m
	Cái
	1,00
	0,359
	153,462
	158,788
	55.093
	52.338

	 
	cự ly <= 600m
	Cái
	1,00
	0,426
	153,462
	159,788
	65.375
	62.106

	 
	cự ly <= 700m
	Cái
	1,00
	0,497
	153,462
	160,788
	76.271
	72.457

	 
	cự ly <= 800m
	Cái
	1,00
	0,569
	153,462
	161,788
	87.320
	82.953

	 
	cự ly <= 900m
	Cái
	1,00
	0,640
	153,462
	162,788
	98.216
	93.304

	 
	cự ly <= 1000m
	Cái
	1,00
	0,711
	153,462
	163,788
	109.111
	103.655

	5
	Vận chuyển CKBT bộ cửa chia nước hoặc góc ngoặt 90 độ nặng 110kg

	 
	cự ly <= 100m
	Cái
	1,00
	0,056
	153,462
	154,788
	8.594
	8.164

	 
	cự ly <= 200m
	Cái
	1,00
	0,105
	153,462
	155,788
	16.114
	15.308

	 
	cự ly <= 300m
	Cái
	1,00
	0,158
	153,462
	156,788
	24.247
	23.035

	 
	cự ly <= 400m
	Cái
	1,00
	0,208
	153,462
	157,788
	31.920
	30.324

	 
	cự ly <= 500m
	Cái
	1,00
	0,260
	153,462
	158,788
	39.900
	37.905

	 
	cự ly <= 600m
	Cái
	1,00
	0,308
	153,462
	159,788
	47.266
	44.903

	 
	cự ly <= 700m
	Cái
	1,00
	0,360
	153,462
	160,788
	55.246
	52.484

	 
	cự ly <= 800m
	Cái
	1,00
	0,411
	153,462
	161,788
	63.073
	59.919

	 
	cự ly <= 900m
	Cái
	1,00
	0,463
	153,462
	162,788
	71.053
	67.500

	 
	cự ly <= 1000m
	Cái
	1,00
	0,514
	153,462
	163,788
	78.879
	74.935

	6
	Vận chuyển CKBT bộ gối kê nặng 28 kg

	 
	cự ly <= 100m
	Cái
	1,00
	0,014
	153,462
	154,788
	2.148
	2.041

	 
	cự ly <= 200m
	Cái
	1,00
	0,026
	153,462
	155,788
	3.990
	3.790

	 
	cự ly <= 300m
	Cái
	1,00
	0,040
	153,462
	156,788
	6.138
	5.832

	 
	cự ly <= 400m
	Cái
	1,00
	0,052
	153,462
	157,788
	7.980
	7.581

	 
	cự ly <= 500m
	Cái
	1,00
	0,066
	153,462
	158,788
	10.128
	9.622

	 
	cự ly <= 600m
	Cái
	1,00
	0,078
	153,462
	159,788
	11.970
	11.371

	 
	cự ly <= 700m
	Cái
	1,00
	0,091
	153,462
	160,788
	13.965
	13.267

	 
	cự ly <= 800m
	Cái
	1,00
	0,104
	153,462
	161,788
	15.960
	15.162

	 
	cự ly <= 900m
	Cái
	1,00
	0,117
	153,462
	162,788
	17.955
	17.057

	 
	cự ly <= 1000m
	Cái
	1,00
	0,131
	153,462
	163,788
	20.104
	19.098

	Ghi chú:
	Đơn giá nhân công tại bảng trên là đơn giá tối đa theo quy định (nên lấy đơn giá nhân công theo thực tế tại địa phương)

	
	
	Cấu kiện loại 1,1m mặt cắt 30 x 45 nặng: 67 kg.

	
	
	Cấu kiện loại 1,1m mặt cắt 38 x 51 nặng: 79 kg.

	
	
	Cấu kiện loại 2,2m mặt cắt 30 x 45 nặng: 140 kg.

	
	
	Cấu kiện loại 2,2m mặt cắt 38 x 51 nặng: 152 kg.

	
	
	Cửa chia nước, góc ngoặt 90 độ dài 1,1 m, nặng: 110 kg.

	
	
	Gối kê nặng: 28 kg.


II. Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế KCHKM:
Sau khi lập xong hồ sơ thiết kế KCHKM, Ban quản lý xã lập tờ trình (theo mẫu số 03) trình Ủy ban nhân dân cấp xã thẩm định, phê duyệt (theo mẫu số 04) để triển khai thực hiện.
III. Đăng ký tiếp nhận cấu kiện mương đúc sẵn và triển khai thi công:
1. Đăng ký cấu kiện:
Căn cứ hồ sơ thiết kế KCHKM được phê duyệt, Ban quản lý xã tham mưu cho UBND cấp xã văn bản đăng ký sử dụng cấu kiện đúc sẵn cụ thể về số lượng, chủng loại cấu kiện, địa điểm giao nhận và thời gian đề nghị cung ứng (theo mẫu số 05) gửi UBND cấp huyện để kiểm tra, tổng hợp lập văn bản đăng ký cung ứng với Sở Nông nghiệp và PTNT. 

2. Tiếp nhận cấu kiện mương đúc sẵn:

- Nhà thầu cung ứng cấu kiện mương đúc sẵn có trách nhiệm vận chuyển, bàn giao toàn bộ số lượng cấu kiện cho UBND cấp xã theo kế hoạch đăng ký của Sở Nông nghiệp và PTNT; UBND cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và sử dụng cấu kiện mương đúc sẵn để thi công xây dựng công trình theo thiết kế được duyệt.

- UBND cấp xã khi tiếp nhận phải kiểm tra về chủng loại, số lượng, chất lượng của cấu kiện. Chỉ tiếp nhận cấu kiện đúng chủng loại không bị hư hỏng, nứt vỡ. Việc giao, nhận cấu kiện mương bê tông đúc sẵn phải được các bên liên quan ký xác nhận vào phiếu giao nhận theo mẫu của Sở Nông nghiệp và PTNT làm chứng từ để nghiệm thu, thanh toán, quyết toán kinh phí mua cấu kiện. 

3. Triển khai thi công:

3.1- Kế hoạch thi công:

Căn cứ hồ sơ thiết kế KCHKM được UBND cấp xã phê duyệt, Ban quản lý xã phối hợp cùng các trưởng thôn tổ chức họp với các hộ hưởng lợi từ công trình để phổ biến về kế hoạch, hồ sơ thiết kế KCHKM đã phê duyệt; thống nhất kế hoạch triển khai thi công và thống nhất mức huy động đóng góp của nhân dân để xây dựng công trình theo hồ sơ thiết kế KCHKM được phê duyệt. Nội dung họp phải lập thành Biên bản đồng thời thể hiện được các nội dung: Thông báo về quy mô xây dựng, kinh phí xây dựng, số ngày công và số tiền cần huy động nhân dân đóng góp và kinh phí hỗ trợ của các, tổ chức, cá nhân (nếu có); kế hoạch, tiến độ thi công…. (Có mẫu biên bản họp thôn số 06 kèm theo).
3.2- Triển khai thi công:

- Trưởng thôn phối hợp với Ban quản lý xã trực tiếp chỉ đạo việc giải phóng mặt bằng tuyến công trình, tiến hành đóng cọc định vị các điểm tim dọc tuyến kênh, từ đó định vị mép biên hai bên tuyến kênh.

- Trưởng thôn lập kế hoạch vận chuyển cấu kiện từ địa điểm tập kết đến công trình và chuẩn bị vật tư, vật liệu phụ thi công khớp nối cấu kiện theo hồ sơ thiết kế KCHKM đã được UBND xã phê duyệt; lập kế hoạch thi công đào móng, thi công lắp đặt cấu kiện mương đúc sẵn. Nội dung kế hoạch phải phân công cụ thể cho từng nhóm người thực hiện.
- Trưởng thôn tổ chức quản lý chặt chẽ số cấu kiện bê tông đúc sẵn đảm bảo sử dụng đúng mục đích, đáp ứng tiến độ xây dựng công trình. Quản lý chặt chẽ kinh phí huy động đóng góp đảm bảo sử dụng đúng mục đích các khoản tiền mặt, vật liệu đóng góp của các hộ gia đình và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ (nếu có).
- Trưởng thôn tổ chức huy động nhân lực, vật liệu, tiền của các hộ gia đình và các tổ chức, cá nhân (nếu có). Đồng thời mở sổ sách theo dõi các khoản đóng góp bằng tiền; sổ theo dõi nhập, xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn nhà nước hỗ trợ; sổ theo dõi vật liệu, đóng góp ngày công tham gia xây dựng công trình của các hộ dân …

- Trong quá trình triển khai thi công từ khi bắt đầu thực hiện đến khi hoàn thành công trình Ban Quản lý xã có trách nhiệm cử cán bộ chuyên môn được tập huấn kỹ thuật để hướng dẫn nhân dân thi công công trình.
4. Kỹ thuật thi công:

a) Mở móng để lắp đặt cấu kiện:

- Trước khi mở móng cần đóng cọc, kéo dây định vị tuyến đánh tuy ô lấy độ dốc theo thiết kế, xác định độ sâu đáy kênh cần đào theo thiết kế.

- Móng kênh được mở có chiều rộng đáy lớn hơn hoặc bằng chiều rộng của mặt trên của cấu kiện mương đúc sẵn.

- Mở mái hai bên mang kênh theo độ dốc (1:2) có nghĩa là mở cao 1m thì rộng ra 0,5m. Mở mái cao hay thấp phụ thuộc vào địa hình thực tế của đoạn kênh kiên cố, không được đào thẳng đứng.

Mặt cắt đào, đắp đất kênh chìm (300x450)mm
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Mặt cắt đào, đắp đất kênh chìm (380x510)mm
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- Sau khi đào xong móng, kiểm tra lại cao độ đáy kênh tại các cọc trước khi lắp đặt cấu kiện bằng cách dùng máy thăng bằng hoặc dùng tuy ô, ni vô để xác định. Nếu chưa đảm bảo, cần tiếp tục đào cho đúng độ dốc thiết kế.

- Đối với các đoạn kênh nổi, nền đất yếu cần xử lý nền móng đảm bảo ổn định (có thể đắp đáy móng bằng sỏi sạn…). 
b) Thi công lắp đặt cấu kiện:

- Thi công lắp đặt cấu kiện mương theo tập bản vẽ thiết kế mẫu kèm theo.

- Trước khi lắp ghép cấu kiện phải kiểm tra từng cấu kiện không bị biến dạng, sứt mẻ, phải đảm bảo kích thước thiết kế, mức độ chính xác vị trí của các khe, các chỗ lõm, hốc, các lỗ, vị trí của các chi tiết đặt sẵn, chi tiết định vị, vị trí các móc cẩu vận chuyển; mặt ngoài của sản phẩm chế tạo không được có vết nứt, khe nứt gây ảnh hưởng đến quá trình sử dụng sau này. 

- Trước khi lắp đặt cấu kiện mương đúc sẵn phải lên ga, cắm tuyến, căng dây định vị xác định tim tuyến, đặt gối đỡ, kiểm tra độ dốc đáy kênh đảm bảo theo thiết kế.

- Tiến hành lắp ghép cấu kiện mương đúc sẵn theo hồ sơ thiết kế KCHKM được duyệt, trong quá trình lắp ghép phải căn chỉnh khớp nối đảm bảo kín khít, cấu kiện không bị vặn, bị nghiêng; kiểm tra độ dốc bằng ống nước tuy ô, ni vô đánh thăng bằng khi đã đạt yêu cầu thì chèn định vị cấu kiện đảm bảo chắc chắn và không cho phép đặt lên đó vật nặng hoặc các cấu kiện khác tránh gây xô lệch ảnh hưởng đến cấu kiện đã lắp đặt.
c) Đắp đất mang kênh:

- Sau khi lắp ghép định vị xong cấu kiện mương đúc sẵn cả tuyến kênh hoặc từng đoạn kênh, tiến hành kiểm tra nếu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thì tiến hành đắp đất mang kênh.

- Kỹ thuật đắp đất mang kênh: Phải đổ đất thành từng lớp theo chiều ngang, chiều dày mỗi lớp từ (15-20)cm. Đắp lên đều toàn bộ chiều dài và đối xứng 2 bên. Dùng đầm cóc hoặc dùng đầm gỗ, đầm gang cán dài để đầm. Nếu dùng đầm thủ công thì phương pháp đầm như sau: Giơ cao đầm khoảng 40cm, đầm 5 nhát 1 chỗ sau đó chuyển sang chỗ khác, các nhát đầm so le nhưng nhát nọ đè lên 1/3 nhát kia. Đầm kín hết 1 lượt, thấy đất chặt mới đổ 1 lớp khác, cứ như thế khi đất đắp tối thiểu bằng đỉnh bờ kênh thì thôi.
- Đối với đoạn kênh nổi việc đắp bờ kênh là để giữ ổn định cho tuyến kênh có thể thực hiện như hình vẽ sau:

Mặt cắt đào, đắp đất kênh nổi (300x450)mm
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Mặt cắt đào, đắp đất kênh nổi (380x4510)mm
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d) Công tác làm kín các khớp nối giữa các cấu kiện khi lắp đặt xong:

Sau khi đã hoàn thành đắp đất mang kênh, tiến hành vệ sinh sạch sẽ các khớp nối sau đó sử dụng vữa xi măng cát mác 100 trát kín các khớp nối giữa các cấu kiện, quá trình trát khớp nối phải đảm bảo trơn nhẵn và độ liên kết tại các khớp nối.
IV. Giám sát kỹ thuật thi công:

- Ban giám sát cộng đồng xã có trách nhiệm giám sát trong quá trình thi công công trình.

- Nhiệm vụ công tác giám sát cụ thể như sau:

+ Giám sát công tác đào, đắp đất tạo mặt bằng móng kênh: Sau khi đào móng, kiểm tra lại độ mở mái hai bên mang kênh, kiểm tra lại cao độ đáy kênh tại các cọc trước khi lắp đặt cấu kiện bằng cách dùng máy thăng bằng hoặc dùng tuy ô, ni vô để xác định. Nếu chưa đảm bảo, thì yêu cầu lực lượng thi công tiếp tục đào cho đúng độ dốc thiết kế trước khi cho phép thi công lắp đặt cấu kiện.

+ Giám sát công tác lắp đặt cấu kiện kênh: Trước khi lắp đặt phải kiểm tra, nghiệm thu ban đầu với từng cấu kiện theo đúng quy định; Kiểm tra độ dốc đáy kênh và vị trí đặt gối đỡ cấu kiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra việc lắp ghép theo đúng quy trình kỹ thuật đảm bảo các khớp nối kín, khít, cấu kiện không bị nghiêng, độ dốc kênh đảm bảo, chèn định vị cấu kiện đảm bảo chắc chắn, tuyến kênh thi công theo đúng hồ sơ thiết kế KCHKM được UBND xã phê duyệt.

+ Giám sát công tác đắp đất mang kênh: Đắp mang kênh phải theo đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo cho đất đắp mang kênh được đầm nén chặt, cấu kiện kênh chắc chắn không bị chuyển vị để đảm bảo kênh làm việc ổn định, không bị rung, lắc khi vận hành sử dụng.

+ Giám sát công tác làm kín các khớp nối giữa các cấu kiện: Đảm bảo các khớp nối kín khít, không bị rò rỉ nước khi kênh vận hành, sử dụng.

V. Nghiệm thu, bàn giao công trình thi công hoàn thành:
1. Nghiệm thu khối lượng công trình hoàn thành:

- Khi công trình kiên cố hóa kênh mương bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn đã hoàn thành, Ban quản lý xã có trách nhiệm báo cáo UBND xã để thông báo Ban giám sát cộng đồng xã, các thôn về thời gian tổ chức nghiệm thu.
- Trước khi nghiệm thu: Ban quản lý xã phải kiểm kê số lượng các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn đã sử dụng vào công trình, số cấu kiện bị hư hỏng và số cấu kiện còn thừa chưa sử dụng; xác định khối lượng xi măng, cát còn tồn chưa sử dụng, lập biên bản xác định nguyên nhân thừa, thiếu (nếu có).

- Phương pháp tiến hành nghiệm thu: Sử dụng thước dây hoặc thước mét để xác định chiều dài tuyến kênh đã kiên cố; xác định số lượng từng loại cấu kiện thực tế đã sử dụng lắp ghép vào công trình; xác định khối lượng xi măng, cát đã sử dụng để thi công khớp nối cấu kiện; xác định khối lượng thực tế đào, đắp đất; xác định cụ thể số ngày công đã huy động nhân dân đóng góp; xác định số kinh phí đã huy động đóng góp….
 (Có mẫu biên bản nghiệm thu số 07 kèm theo)

2. Bàn giao công trình thi công hoàn thành đưa vào sử dụng:
- Sau khi nghiệm thu khối lượng công trình hoàn thành, Uỷ ban nhân dân cấp xã tổ chức bàn giao các công trình kiên cố hóa kênh mương đã thi công hoàn thành kèm theo 01 bộ hồ sơ thiết kế KCHKM đã được phê duyệt, biên bản nghiệm thu và các văn bản pháp lý có liên quan cho Ban quản lý khai thác CTTL xã quản lý, khai thác, bảo vệ công trình (Có mẫu biên bản bàn giao công trình số 08 kèm theo).
- Ban quản lý khai thác CTTL xã có trách nhiệm tiếp nhận và tổ chức quản lý, khai thác, bảo vệ công trình theo đúng các quy định hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh.

VI. Quyết toán công trình thi công hoàn thành: (Thực hiện theo hướng dẫn của liên ngành số 961/HDLN-SKH&ĐT-SXD-SGTVT-SNN&PTNT -KBNN  ngày 14/9/2016 của liên ngành Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang hướng dẫn một số nội dung về trình tự, thủ tục thực hiện đầu tư xây dựng các công trình thực hiện chính sách theo phương châm “Nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020)
Trên đây là nội dung hướng dẫn thực hiện kiên cố hóa kênh mương bằng cấu kiện đúc sẵn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, phản ảnh bằng văn bản về Sở Nông nghiệp và PTNT để kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.
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